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I. MỞ ĐẦU
1. Lý do xây dựng đề án
“Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trợ thúc đẩy phát triển”
 là một trong những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra trong giai đoạn 2021-2030. Có thể nói, cùng với việc xây dựng thể chế, tổ chức thực thi các quy định của pháp luật, thanh tra là khâu không thể thiếu để hoàn thiện một chu trình quản lý nhà nước. 

Đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH), công tác thanh tra đóng vai trò quan trọng, góp phần phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý hành vi vi phạm trong các lĩnh vực lớn của đời sống xã hội với hàng chục triệu người lao động, hàng triệu người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Kết quả hoạt động của ngành LĐTBXH tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống, ảnh hưởng đến sự ổn định, tăng trưởng kinh tế, chính trị. 

Nhận thấy vai trò của Thanh tra ngành LĐTBXH, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020”. Trải qua tám năm thực hiện Đề án, một diện mạo mới của Thanh tra ngành LĐTBXH được xây dựng với nhiều kết quả trong công tác thanh tra như: các phương thức mới được áp dụng khi tiến hành thanh tra, nhiều kiến giải xây dựng chính sách, pháp luật được đề xuất, bước đầu nâng cao vị thế của Thanh tra ngành LĐTBXH trong nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khía cạnh của Đề án chưa đạt được như kì vọng, cần có thêm cơ chế, chính sách, thời gian để khắc phục, hoàn thiện.
Trong giai đoạn 2021-2025, bên cạnh việc ứng phó với ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu; yêu cầu của hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành LĐTBXH còn thực hiện nhiều nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề được Đảng và Chính phủ giao. Thêm vào đó, Chính phủ đã chỉ đạo chuyển mạnh cách thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. 

Hiện tại, số lượng thanh tra viên ngành LĐTBXH rất hạn chế, chỉ có 456 người, thấp hơn năm 2013
 khi Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020” được phê duyệt. Với những nhiệm vụ và thách thức của Ngành trong bối cảnh, điều kiện mới, năng lực của các cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra ngành LĐTBXH cần được nâng cao, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để góp phần hoàn thành tốt vai trò đặc trưng của ngành LĐTBXH, một trong những ngành nòng cốt bên cạnh kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Chính vì vậy, Đề án “Tăng cường năng lực Thanh tra ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025” cần được tiếp tục xây dựng và thực hiện để kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của giai đoạn 2013-2020, đồng thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành LĐTBXH hiện tại nhằm đáp ứng điều kiện, yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.
2. Đối tượng, phạm vi 
Đối tượng của Đề án: Đề án tác động đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ LĐTBXH, Thanh tra Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động.
Về không gian: Đề án được thực hiện tại cấp Trung ương (Bộ LĐTBXH) và cấp tỉnh (Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố).
Về thời gian: Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.
3. Nhiệm vụ của đề án
Xác định rõ cơ sở xây dựng đề án, thực trạng năng lực thanh tra chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, phân tích bối cảnh xây dựng đề án, từ đó xác định mục tiêu của đề án, các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện các hoạt động, đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025.
II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Cơ sở xây dựng đề án
1.1. Cơ sở chính trị
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 
Tại mục V “phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp  phát triển kinh tế - xã hội” của Chiến lược xác định: “Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trợ thúc đẩy phát triển”.
· Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
Tại mục XIII của Báo cáo có nội dung “Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật”. Tại mục XIV của Báo cáo có nội dung “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng”.
· Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2012-2025. 
Tại mục IV “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu” của Báo cáo đã xác định: “Đổi mới, nâng cao vai trò công tác giám sát, đánh giá đầu tư hoạt động quản lý, đầu tư theo hướng giảm các hoạt động tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm”; “Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em”; “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, làm tốt chức năng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển”; “Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân”.
· Báo cáo của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng). 
Tại mục III “ Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kì Đại hội XIII” của Báo cáo đã xác định “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán”.
- Chỉ thị số 37-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. 

Chỉ thị nêu rõ: Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về lao động. Đổi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động.
1.2. Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Chỉ đạo Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cùng cấp, các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm thúc đẩy việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung thường xảy ra tranh chấp lao động; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ hợp pháp và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ lao động; đồng thời đổi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ”.
- Công ước số 81 về Thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại; Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ; Công ước số 111 về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp; Công ước số 29 về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Công ước số 182 về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; Công ước số 138 về tuổi lao động tối thiểu; Công ước số 98 về quyền tổ chức thương lượng tập thể. Các Công ước này đều khẳng định vai trò của thanh tra lao động là không thể thiếu nếu muốn thực hiện tốt công ước.
- Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Việt Nam phê chuẩn năm 2018 và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Việt Nam phê chuẩn năm 2019.
Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp định CPTPP tại lời mở đầu đã khẳng định lại các vấn đề đã được thể hiện trong lời mở đầu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, được ký tại Auckland ngày 4 tháng 02 năm 2016 (Hiệp định TPP), trong đó có nội dung “Các bên tham gia Hiệp định này với mục đích ….. Bảo vệ và thực thi các quyền lao động, cải thiện điều kiện làm việc và mức sống, tăng cường hợp tác và năng lực của các bên về các vấn đề lao động”. 
Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA. Ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết phê chuẩn thông qua Hiệp định EVFTA đã được biểu quyết thông qua. EVFTA chính thức có hiệu lực từ 01/8/2020.

CPTPP và EVFTA đều có quy định các bên sẽ thông qua, duy trì, tôn trọng và thúc đẩy những quyền lao động cơ bản được nêu trong tuyên bố 1998 của ILO, bao gồm: tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể; loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; xóa bỏ lao động trẻ em, cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và không phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp.
Với quy định nêu trên, Việt Nam phải thể hiện được cam kết trong hệ thống pháp luật quốc gia, cùng với đó là phải duy trì các hoạt động đảm bảo thực thi pháp luật lao động để không ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa các bên, bởi tại  Điều 19.5 của CPTPP quy định: “Không bên nào không thực thi hiệu quả luật lao động của mình thông qua một quá trình hành động hoặc không hành động kéo dài hoặc lặp lại làm ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư giữa các bên sau ngày Hiệp định này có hiệu lực. …..Mỗi bên giữ lại quyền tự quyết thực thi hợp lý và quyền đưa ra những quyết định đúng đắn về việc phân bổ nguồn lực thực thi pháp luật cho các hoạt động thực thi luật lao động trong các quyền lao động cơ bản và những điều kiện công việc có thể chấp nhận được được liệt kê trong Điều 19.3.1 (Luật lao động) và Điều 19.3.2 (Quyền lao động) miễn là việc thực hiện quyền tự quyết đó và những quyết định đó không đi ngược lại với nghĩa vụ qui định trong Chương này”.

Như vậy, nhiệm vụ đối với thanh tra lao động khi Hiệp định có hiệu lực là ngoài việc duy trì đảm bảo tuân thủ pháp luật quốc gia như trước đây còn phải đảm bảo tuân thủ pháp luật liên quan đến các quyền lao động cơ bản nêu trong tuyên bố 1998 của ILO. Việt Nam cần phải duy trì và bố trí nguồn lực thực thi để đảm bảo không vi phạm các cam kết. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm và vai trò của cơ quan thanh tra lao động, trách nhiệm của Chính phủ trong việc bố trí nguồn lực thích hợp để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Thanh tra lao động ở Việt Nam.

2. Thực trạng năng lực thanh tra ngành LĐTBXH 
Kết thúc việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành LĐTBXH đến năm 2020” theo Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án giai đoạn 2013-2020) đã mang lại cho Thanh tra ngành LĐTBXH những biến chuyển tích cực, bên cạnh đó còn một số hạn chế, thiếu sót thể hiện qua thực trạng năng lực thanh tra ngành ở các khía cạnh cụ thể như sau:
2.1. Về hệ thống tổ chức Thanh tra ngành LĐTBXH
Hệ thống Thanh tra ngành LĐTBXH được tổ chức theo quy định tại Điều 4 Luật thanh tra, Điều 3 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Nghị định số 07/2012/NĐ-CP) và Điều 3 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành LĐTBXH (sau đây gọi tắt là Nghị định số 110/2017/NĐ-CP), Thanh tra ngành LĐTBXH gồm: Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động.
2.1.1. Thanh tra Bộ LĐTBXH
- Vị trí, chức năng: Thanh tra Bộ là cơ quan thuộc Bộ LĐTBXH, giúp Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
- Cơ cấu, tổ chức: Thanh tra Bộ có Chánh thanh tra, 03 Phó Chánh thanh tra và 45 thanh tra viên; có 07 phòng gồm: Thanh tra Chính sách lao động, Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động, Thanh tra Chính sách người có công, Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội, Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội, Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra, Tổng hợp và giám sát thanh tra.
2.1.2. Thanh tra Sở LĐTBXH
- Vị trí, chức năng: Thanh tra Sở là cơ quan của Sở LĐTBXH, giúp Giám đốc Sở LĐTBXH tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Cơ cấu, tổ chức: Thanh tra Sở có Chánh thanh tra, các Phó chánh thanh tra, các thanh tra viên và công chức khác. Thanh tra Sở không cơ cấu thành các phòng riêng do số lượng thanh tra viên rất hạn chế và một thanh tra viên phải đảm nhiệm nhiều công việc, nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng Thanh tra Sở LĐTBXH thành phố Hồ Chí Minh, do số biên chế lớn (hiện tại có 70 biên chế) nên đã cơ cấu thành các bộ phận phụ trách một hoặc một vài lĩnh vực.
2.1.3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
a) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
- Vị trí, chức năng: Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Cơ cấu, tổ chức: Tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Vụ Pháp chế - Thanh tra là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp. Vụ Pháp chế - Thanh tra có Vụ trưởng, 02 Phó vụ trưởng và 05 công chức thanh tra chuyên ngành.
b) Cục Quản lý lao động ngoài nước
- Vị trí, chức năng: Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Cơ cấu, tổ chức: Tại Cục Quản lý lao động ngoài nước có phòng Pháp chế - Thanh tra là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phòng Pháp chế - Thanh tra có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 02 công chức thanh tra chuyên ngành.
c) Cục An toàn lao động
- Vị trí, chức năng: Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục về lĩnh vực an toàn lao động.
Trước năm 2017, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Tháng 10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH. Theo đó, hệ thống cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành LĐTXBH được bổ sung Cục An toàn lao động, góp phần tăng cường công tác thanh tra, hạn chế sai phạm trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động. Đây cũng là cơ sở để tăng cường số lượng cán bộ thanh tra của Ngành.
- Cơ cấu, tổ chức: Tại Cục An toàn lao động có phòng Pháp chế - Thanh tra là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Phòng Pháp chế - Thanh tra có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 03 công chức thanh tra chuyên ngành.
2.2. Về số lượng, trình độ thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành LĐTBXH
2.2.1. Về số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành
Tính đến tháng 12/2020, tổng số thanh tra viên, công chức thanh tra ngành LĐTBXH trên cả nước là 456 người, giảm 18 người so với thời điểm Đề án giai đoạn 2013-2020 được phê duyệt, trong đó số lượng giảm tập trung chủ yếu tại Thanh tra Sở do nhiều nguyên nhân như: sự thay đổi cơ cấu tổ chức tại các Sở LĐTBXH; sức ép về tinh giản biên chế chung trong cả nước. Số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tại Thanh tra Bộ không có nhiều biến động qua các năm.
Thanh tra Bộ và Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng đề án vị trí việc làm, trong đó xác định rõ từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch tăng cường biên chế hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH chưa được thực hiện do đề án chưa được phê duyệt và yêu cầu tinh giản biên chế.
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Trên cơ sở đó Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra và Bộ LĐTBXH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức và định mức biên chế trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc ngành LĐTBXH. 
2.2.2. Về trình độ, bổ nhiệm ngạch thanh tra
Về trình độ chuyên môn: 100% thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành có trình độ đại học, 103/434 người có trình độ thạc sỹ.
Về bổ nhiệm ngạch: 264/434
 người đã được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên (chiếm 60,9%); 94 người được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính (chiếm 21,7%); 03 người được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên cao cấp (chiếm 0,69%).
2.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở đào tạo 
Các cơ quan thanh tra đã được quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng chưa đảm bảo cho thanh tra viên của Ngành hoạt động, cụ thể: 
Đối với các thiết bị văn phòng: Tại Thanh tra Bộ, do kinh phí hạn chế nên chưa thể trang bị máy tính xách tay cho 100% thanh tra viên như nội dung Đề án giai đoạn 2013-2020. Theo đó, mỗi đoàn công tác chỉ được trang bị 01 máy tính xách tay khi đi công tác. Tại Thanh tra Sở, số máy vi tính để bàn là 357 cái/384 công chức, thanh tra viên; máy tính xách tay là 161 cái/384 công chức, thanh tra viên. 
Đối với các loại thiết bị chuyên dùng như: máy ảnh, máy ghi âm, máy đo nồng độ bụi, máy đo độ rung, máy đo cường độ ánh sáng, máy siêu âm độ dày vật liệu có số lượng ít và không được trang bị đầy đủ cho các địa phương (số liệu cụ thể tại biểu tổng hợp trang thiết bị của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành). 
Về cơ sở đào tạo: Trong khuôn khổ Đề án giai đoạn 2013-2020, Thanh tra Bộ đã đề nghị thành lập cơ sở đào tạo cho Thanh tra ngành LĐTBXH. Tổ chức ILO đã hỗ trợ, cử chuyên gia xem xét và xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi việc thành lập Trung tâm đào tạo thanh tra lao động ở Việt Nam. Mặc dù đã có báo cáo nghiên cứu ban đầu, việc thành lập trung tâm còn liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật nên chưa thể hiện thực hóa.
- Về trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin 
*Tại Thanh tra Bộ:
Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động thanh tra, góp phần cải cách hành chính, Thanh tra Bộ đã chủ động, tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị và toàn Ngành, cụ thể: Kinh phí được cấp hàng năm đã dành một phần để trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của Thanh tra Bộ, theo đó 100% thanh tra viên đã được trang bị đầy đủ máy tính để bàn có kết nối mạng.
Đã xây dựng và duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử thanh tra ngành LĐTBXH (thanhtralaodong.gov.vn). Đây là một phương tiện cập nhật giúp cập nhật thông tin của Thanh tra Ngành đồng thời trao đổi nghiệp vụ giữa Thanh tra Bộ và Thanh tra các Sở thông qua việc đăng tải các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản hành chính để kịp thời hướng dẫn Thanh tra Sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.
Để quản lý hoạt động nội bộ, Thanh tra đã xây dựng và triển khai phần mềm ethanhtra.molisa.gov.vn. Một số hộp thư điện tử như: ykienphanhoithanhtra@molisa.gov.vn, tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn, tuvanplld@gmail.com cũng được duy trì để tiếp nhận thông tin phản ánh, hỏi chế độ chính sách về lao động, người có công và xã hội của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã nâng cấp phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn thư trực tuyến.
Năm 2018, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. Theo đó, thay thế phương pháp phát phiếu đến từng doanh nghiệp theo đường bưu điện, Thanh tra Sở hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến trên trang thông tin điện tửhttp://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn. Phương thức này đã phát huy hiệu quả trong việc giúp doanh nghiệp tự nhận diện, đánh giá và khắc phục sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động đặc biệt cơ quan quản lý có thể phát hiện được số sai phạm của doanh nghiệp mà không phải thực hiện thanh tra trực tiếp.
Do công nghệ thường xuyên thay đổi và tăng cường công tác bảo mật thông tin nên Thanh tra Bộ đang xây dựng kế hoạch nâng cấp trang thông tin điện tử thanhtralaodong.gov.vn; phần mềm quản lý cuộc thanh tra, phần mềm báo cáo công tác thanh tra, làm cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị thanh tra. Tuy vậy, các hoạt động này đòi hỏi về kinh phí và kỹ thuật cũng như thời gian nên cần được xem xét thực hiện trong giai đoạn tới.
*Tại Thanh tra Sở LĐTBXH địa phương: 100% địa phương đã có máy tính, kết nối mạng để hoạt động và có thể trao đổi thông tin qua thư điện tử. Việc sử dụng phần mềm phục vụ hoạt động thanh tra như phiếu tự kiểm tra được thống nhất thực hiện tại Thanh tra Sở. Tuy nhiên, việc xây dựng, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra Sở chưa thực sự được chú trọng đầu tư; nhiều Thanh tra Sở chưa có các phần mềm giúp thực hiện công tác thanh tra và quản lý nội bộ hiệu quả hơn như: phần mềm quản lý đơn thư, phần mềm tích hợp dữ liệu các doanh nghiệp trên địa bàn,...
2.4. Về xây dựng, bổ sung hành lang pháp lý quy định tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành LĐTBXH
Nhằm đảm bảo tổ chức, hoạt động hiệu quả và chế độ, chính sách phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn Đề án 2013-2020, Thanh tra ngành LĐTBXH đã tham mưu xây dựng 03 nghị định và 06 thông tư, gồm:
- Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách của Thanh tra Ngành:
+ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 thay thế Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH.
+ Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH.
+ Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH.
- Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Ngành trong một số lĩnh vực:
+ Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 17/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.
+ Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (thay thế Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo).
+ Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH.
+ Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.
+ Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.
+ Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.
Hiện nay, tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên của Ngành đang được triển khai xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ.
Đối với việc xây dựng, áp dụng thống nhất nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH: Năm 2016, Thanh tra Bộ LĐTBXH chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 1466/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2016 quy định nội dung thanh tra và thông tin, tài liệu cần thu thập khi tiến hành thanh tra một số lĩnh vực thuộc ngành LĐTBXH. Theo đó, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở LĐTBXH các địa phương áp dụng thống nhất nội dung thanh tra theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.
2.5. Về đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thanh tra ngành LĐTBXH
- Rà soát về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hằng năm và 05 năm
Năm 2014, đã thực hiện việc rà soát về chính sách, pháp luật liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, tập huấn, cán bộ và đánh giá thực trạng đào tạo cũng như nhu cầu đào tạo, tập huấn của cán bộ thanh tra trong toàn Ngành. Căn cứ kết quả rà soát, Thanh tra Bộ xây dựng chiến lược đào tạo, tập huấn cán bộ thanh tra trong cả nước đến năm 2020; trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 597/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2015 phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành LĐTBXH giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch tập huấn hàng năm cho thanh tra viên, công chức thanh tra toàn Ngành.
Từ năm 2015-2020, mỗi năm, Thanh tra Bộ tổ chức từ 04-05 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành LĐTBXH, đặc biệt tập trung vào phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới, các nội dung địa phương có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, kỹ năng phát hiện sai phạm. Hằng năm, Thanh tra Bộ tổng hợp số liệu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở để phân tích, đánh giá nhu cầu tập huấn của địa phương làm cơ sở xây dựng chương trình tập huấn cho năm tiếp theo, đảm bảo đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra Ngành được bồi dưỡng thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc.
- Xây dựng đội ngũ giảng viên để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra viên, công chứcthanh tra: 20 thanh tra viên của Thanh tra Bộ được lựa chọn để tham gia khóa đào tạo giảng viên nguồn, sau đó thực hiện đào tạo tiếp cho các thanh tra viên khác.
- Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra và đội ngũ giảng viên
Thanh tra Bộ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành LĐTBXH và được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-LĐTBXH ngày 12/12/2019. Theo đó, hàng năm các chương trình, nội dung cụ thể tập huấn được lựa chọn, thiết kế phù hợp với nhu cầu của các địa phương, định hướng thanh tra trong năm và được dự kiến từ đầu năm để các giảng viên, thanh tra viên bố trí, sắp xếp thời gian tham gia tập huấn.
Về tài liệu tập huấn, nhiều bộ tài liệu được biên soạn để phục vụ hoạt động tập huấn như: Bộ tài liệu tập huấn toàn diện về thanh tra lao động gồm 04 quyển với các nội dung: Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu và phương pháp giảng dạy (quyển 1); Tổng quan về thanh tra lao động (quyển 2); Thanh tra Chính sách lao động (quyển 3); Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động (quyển 4); thanh tra việc thực hiện chính sách về trẻ em. Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụthanh tra chuyên ngành LĐTBXH gồm 15 chuyên đề về quy trình thanh tra, kiến thức chung về giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính; kỹ năng, phương pháp thanh tra trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành như: lao động; an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động và chế độ bồi thường trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động; giáo dục nghề nghiệp; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp; người có công; trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; bình đẳng giới và giảm nghèo.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực về thanh tra lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cho thanh tra viên, công chức thanh tra và đội ngũ giảng viên
Để hoạt động đào tạo được thiết thực, hữu ích đối với công tác của cơ quan thanh tra, hàng năm, Thanh tra Bộ tổ chức lấy ý kiến về nhu cầu tập huấn của Thanh tra Sở để tổ chức theo phương châm “đào tạo theo nhu cầu”.

Thực hiện phương châm này, trong giai đoạn 2013-2020, 43 lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra lao động, người có công và xã hội được Thanh tra Bộ LĐTBXH tổ chức với sự tham gia của 2.140 lượt công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, củng cố và trang bị kịp thời kỹ năng thanh tra, nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra, những quy định mới của pháp luật của Ngành cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, cụ thể:
Năm 2013, tổ chức 06 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành lao động, thương binh và xã hội, hội nhập quốc tế về thanh tra laođộng cho 294 thanh tra viên, công chức thanh tra.
Năm 2014, tổ chức 03 lớp tập huấn về thanh tra lao động và trưởng đoàn thanh tra cho 76 thanh tra viên, công chức thanh tra.
Năm 2015, tổ chức 07 lớp tập huấn về một số kỹ năng cần thiết cho trưởng đoàn thanh tra, nâng cao nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho 380 thanh tra viên, công chức thanh tra.
Năm 2016, tổ chức 07 lớp tập huấn về giảng viên, công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 270 thanh tra viên, công chức thanh tra.
Năm 2017, tổ chức 07 lớp tập huấn trong đó có 04 tập huấn về lao động, người có công và xã hội, 02 lớp tập huấn về lao động trẻ em, 01 lớp tập huấn về chiến dịch thanh tra cho 350 thanh tra viên, công chức thanh tra.
Năm 2018, tổ chức 04 lớp tập huấn trong đó có 02 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra ngành LĐTBXH, 01 lớp tập huấn về chiến dịch thanh tra, 01 lớp tập huấn về chính sách việc làm và các kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra (đối với công chức thanh tra tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành) với 300 thanh tra viên, công chức thanh tra tham gia.
Năm 2019, tổ chức 07 lớp trong đó có 01 lớp tập huấn phương pháp thanh tra thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra ngành LĐTBXH; 04 lớp tập huấn thanh tra lao động cho 320 thanh tra viên, công chức thanh tra.
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ tổ chức được 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác lao động, người có công và xã hội cho 150 thanh tra viên, công chức thanh tra.
2.6. Về hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực của các nước, các tổ chức quốc tế để bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra
Trong giai đoạn 2013-2020, Thanh tra Ngành đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ thuật, chuyên môn của: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình BetterWork Việt Nam (BWV), góp phần nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH ở Việt Nam.
Tổ chức Lao động quốc tế đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm tăng cường kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH: nghiên cứu thành lập trung tâm đào tạo, thực hiện chiến dịch thanh tra, xây dựng và triển khai tập huấn các chương trình, tài liệu tập huấn; xây dựng và thí điểm thực hiện các công cụ đánh giá việc tuân thủ pháp luật lao động. Chương trình Việc làm tốt hơn tại Việt Nam với sự tham gia của Lãnh đạo thanh tra Bộ với vai trò là Chủ tịch Ban tư vấn Chương trình ở trung ương và Lãnh đạo Thanh tra Sở là Chủ tịch Ban tư vấn ở địa phương đã góp phần nâng cao điều kiện làm việc và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế về lao động tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày.
Với vai trò là thành viên của Hiệp hội thanh tra lao động thế giới IALI, thanh tra lao động Việt Nam tham gia các đại hội, hội nghị của Hiệp hội nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về thanh tra lao động; đã báo cáo điển hình về tổ chức các chiến dịch thanh tra và sử dụng phiếu tự kiểm tra tại Đại hội thanh tra lao động thế giới vào năm 2017. Bên cạnh đó, Thanh tra Ngành đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội nghị thanh tra lao động ASEAN vào các năm 2010, 2012 và 2018.
Thanh tra Bộ cũng phối hợp với ILO cử nhiều lượt cán bộ của Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở tham gia các lớp bồi dưỡng thanh tra lao động do Trung tâm đào tạo của ILO tại Turin (Ý) tổ chức như: cử 05 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng thanh tra lao động; cử 07 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn về thanh tra lao động trong ASEAN và nhiều lượt cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực. Các hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp cho đội ngũ thanh tra nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ thông qua việc tiếp thu kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, lựa chọn áp dụng phù hợp thực tiễn ở Việt Nam.
2.7. Kết quả công tác thanh tra ngành LĐTBXH trong toàn quốc giai đoạn Đề án 2013-2020
2.7.1. Công tác thanh tra
- Công tác thanh tra hành chính
Tiến hành 782 cuộc đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ trưởng, Giám đốc Sở. Kết thúc thanh tra, ban hành 3.576 kiến nghị yêu cầu các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra hành chính đã được chú trọng, kịp thời phát hiện sai phạm và giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại các đơn vị được thanh tra; thu hồi tiền, tài sản sử dụng sai quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi toàn Ngành.
Tuy nhiên, một cuộc thanh tra hành chính đòi hỏi thành viên đoàn thanh tra phải có chuyên môn sâu về nhiều lĩnh vực (tài chính, xây dựng cơ bản, đấu thầu, tổ chức cán bộ,…) nên nhiều thanh tra viên chưa thể đáp ứng được. Chính vì thế, các cuộc thanh tra hành chính hằng năm mặc dù đã được tích cực triển khai nhưng số lượng vẫn còn quá ít. Tính trung bình mỗi năm chỉ tiến hành thanh tra được khoảng 98 đơn vị tại Thanh tra Bộ và 63 tỉnh, thành phố. Như vậy, mỗi năm tại Thanh tra Bộ, mỗi tỉnh, thành phố chỉ tiến hành thanh tra được gần 1,5 đơn vị.
- Công tác thanh tra chuyên ngành
Tiến hành 54.977 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành, ban hành 280.014 kiến nghị, 10.418 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 210,308 tỷ đồng; phát hiện 260 cán bộ có sai phạm, 5.559 đối tượng hưởng sai chính sách; kiến nghị thu hồi, cắt trợ cấp 927,740 tỷ đồng.
Hiện nay, Thanh tra ngành LĐTBXH đang tiến hành thanh tra trên nhiều lĩnh vực của Ngành gồm: lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; giáo dục nghề nghiệp; người có công; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng thuộc các lĩnh vực cũng vô cùng đa dạng, số lượng lớn với gần 800.000 doanh nghiệp
 trên toàn quốc; 518
 doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 1.907
 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 2,28 triệu
 người được tuyển sinh; 9,2 triệu
 người có công và số người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng là gần 1,4 triệu người
; 113 cơ sở cai nghiện ma túy
; gần 1,734 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
; 425 cơ sở trợ giúp xã hội
 với 3.149.226 người
 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thêm vào đó, số lượng nợ đọng bảo hiểm xã hội lớn vớigần 205 nghìn
 tổ chức, đơn vị không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; gần 257 nghìn
 tổ chức, cá nhân chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; tình hình tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng, phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người.
Có thể khẳng định, công tác thanh tra chuyên ngành được đẩy mạnh về chất lượng trong giai đoạn 2012-2020, mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác thu hồi, phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Tuy nhiên, đối với một ngành phụ trách nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng như ngành LĐTBXH và với lực lượng thanh tra viên quá ít thì số lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành đã được thực hiện còn hạn chế, mới đáp ứng một phần yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành.
- Thực hiện Chiến dịch thanh tra, thanh tra chuyên đề trong các lĩnh vực nổi cộm, có nhiều vướng mắc, bức xúc của dư luận xã hội
Để phát huy tối đa nguồn lực hiện có, Thanh tra Ngành đã áp dụng chiến dịch thanh tra hàng năm tập trung vào những nội dung, lĩnh vực có thể phát sinh nhiều sai phạm, gây bức xúc trong dư luận đời sống như: Chiến dịch thanh tra lao động trong các lĩnh vực: may mặc (năm 2015), xây dựng (năm 2016), điện tử (năm 2017), khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (năm 2018) và chế biến gỗ (năm 2019). Việc thực hiện chiến dịch thanh tra có sự tham gia của 03 bên: Bộ LĐTBXH, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Với phương châm triển khai có trọng tâm, trọng điểm, Thanh tra Ngành đã tập trung thanh tra chuyên đề trên toàn quốc trong một giai đoạn đối với một số lĩnh vực của Ngành như: hoàn thành thanh tra toàn diện việc xác lập hồ sơ thương binh (từ năm 2014-2017), đang thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ nhiễm chất độc hóa học (triển khai từ năm 2018, dự kiến hoàn thành trong năm 2021) và thực hiện thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ về giảm nghèo (triển khai trong năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022).
2.7.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tổ chức tiếp 103.740 lượt công dân, trong đó có nhiều đoàn đông người (tăng hơn 55.997 lượt người); xử lý 128.089 đơn thư do các đối tượng gửi đến (tăng 56.389 đơn, thư so với giai đoạn trước); giải quyết 4.857 vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền (giảm 1.283 vụ so với giai đoạn 2005-2012).
Các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc lĩnh vực của Ngành giảm nhiều so với giai đoạn trước, một phần do năng lực xử lý các vụ việc của cơ quan thanh tra thuộc Ngành đã được nâng cao và nhờ việc tập huấn, trau dồi nghiệp vụ cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư.
2.7.3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Tại trung ương, với vai trò tham mưu Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐTBXH, Thanh tra Bộ đã tham mưu xây dựng, tổ chức và đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm. Nổi bật trong giai đoạn Đề án 2013-2020 là việc tham mưu Bộ yêu cầu các đơn vị xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, từ đó đưa ra các giải pháp và hoạt động phòng ngừa từ năm 2017, trước khi Bộ Chính trị có chỉ thị về nội dung này; tham mưu Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 03/CT-LĐTBXH ngày 16/10/2018 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngành LĐTBXH, nhờ đó, không phát hiện có hành vi tham nhũng trong nội bộ Bộ và Ngành.
Hàng năm, Thanh tra Bộ trực tiếp tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. Việc báo cáo công tác minh bạch tài sản, công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ đối với cơ Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có liên quan cũng được thực hiện định kỳ, đột xuất. Một nội dung mới và quan trọng mà Thanh tra Bộ nghiên cứu, tham mưu Bộ là việc triển khai kế hoạch kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Tại các địa phương, Thanh tra Sở là cơ quan được giám đốc Sở giao tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở.
2.8. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân
2.8.1. Ưu điểm
- Hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành LĐTBXH được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện; góp phần trang bị những cơ sở, công cụ pháp lý cho tổ chức thanh tra trong quá trình hoạt động; xây dựng những thiết chế cần thiết, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những quy định của pháp luật thanh tra còn chưa hoàn thiện, chưa phù hợp thực tiễn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH trong cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành LĐTBXH được nâng cao, thể hiện qua việc nhiều lượt thanh tra viên được bổ nhiệm các ngạch chức danh thanh tra, nhiều công chức, thanh tra viên có trình độ thạc sỹ; nhiều lượt thanh tra viên được cử tham gia tập huấn tại các lớp bồi dưỡng về các nội dung, quy định, định hướng quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH, các kỹ năng thanh tra, kỹ năng mềm; bồi đắp, trau dồi trình độ, bản lĩnh, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thanh tra viên, qua đó chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng lên.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra Ngành ở cấp Trung ương bước đầu được chú trọng thực hiện.
- Phương pháp thanh tra được đổi mới, hoạt động mang tính chiến lược, dài hạn, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, nổi cộm (thông qua việc thực hiện các chiến dịch thanh tra, các cuộc thanh tra chuyên đề). Thay vì dàn trải các lĩnh vực, hoạt động thanh tra được định hướng chuyên sâu vào từng lĩnh vực được lựa chọn hàng năm, đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.
- Hợp tác quốc tế được tăng cường để thực hiện các hoạt động về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, học tập, trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài. Nhiều lượt thanh tra viên, công chức đã được cử tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ ở trong nước và nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình hợp tác với một số tổ chức quốc tế như ILO, Better Work Việt Nam. Việc tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức từ nước ngoài góp phần giúp đội ngũ thanh tra viên phục vụ tốt hơn hoạt động của cơ quan thanh tra.
2.8.2. Hạn chế
- Về cơ cấu, tổ chức:
Việc kiện toàn cơ cấu, tổ chức của thanh tra các Sở LĐTBXH theo hướng có các bộ phận chuyên trách, phân công thanh tra viên phụ trách địa bàn quận, huyện, thị xã; thành lập văn phòng đại diện của Thanh tra Bộ tại miền Trung, miền Nam; thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra lao động, tiến tới nâng cấp thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra lao động khu vực ASEAN chưa thực hiện được.
Theo quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 110/2017/NĐ-CP thì Thanh tra Sở là đơn vị bắt buộc trong cơ cấu tổ chức của sở để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ở địa phương. Tuy vậy, khi sắp xếp, bố trí lại các đơn vị hành chính tại Sở LĐTBXH, đã có tình trạng sáp nhập Thanh tra Sở vào các đơn vị chuyên môn khác thuộc Sở (Quảng Bình). Liên quan đến nội dung này, Bộ LĐTBXH sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ, đã có Công văn số 1272/LĐTBXH-TTr ngày 05/5/2021 gửi Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố yêu cầu không sáp nhập Thanh tra Sở với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc sở để đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan.
- Về biên chế, trình độ:
Đội ngũ thanh tra viên, công chức của các cơ quan thanh tra Ngành chưa đảm bảo về số lượng, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn mới với những thách thức, khó khăn mới của ngành LĐTBXH.
Chỉ riêng lĩnh vực thanh tra lao động, theo khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế thì đối với các nước công nghiệp phát triển, cứ 10.000 lao động bố trí 01 thanh tra lao động; các nước công nghiệp đang phát triển, cứ 15.000 - 20.000 lao động bố trí 01 thanh tra lao động; các nước công nghiệp kém phát triển, tối đa 40.000 lao động bố trí 01 thanh tra lao động. Nếu so sánh trên cơ sở tỷ lệ đó, số lượng thanh tra viên của Thanh tra ngành hiện tại quá ít (Chỉ khoảng 150 người so với khuyến cáo là khoảng 1200 người).
Trình độ thanh tra viên, công chức thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu "một thanh tra - một doanh nghiệp" do một thanh tra viên chưa thể thông thạo tất cả các lĩnh vực về lao động, người có công và xã hội. Nhiều công chức chưa được đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản để thực hiện nhiệm vụ.
Vì số lượng cán bộ thanh tra ít, trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu nên còn một vài lĩnh vực quản lý nhà nước triển khai rất hạn chế như: bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

- Về cơ sở, vật chất, công nghệ thông tin:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện đi lại phục vụ công tác, việc xây dựng và cập nhật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của các cơ quan thanh tra Ngành, đặc biệt ở địa phương chưa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
- Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của ngành LĐTBXH:
Hoạt động thanh tra chuyên ngành đặc thù có sự khác biệt với hoạt động thanh tra hành chính. Một cuộc thanh tra chuyên ngành có thể tiến hành trong thời gian rất ngắn (01 ngày, thậm chí nửa ngày như thanh tra tại doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động) trong khi đó thời gian thực hiện một cuộc thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật thanh tra có thể lên tới 75 ngày. Do vậy, việc quy định chung một quy trình thanh tra cho thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành như tại một số văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động thanh tra chuyên ngành.
Luật Thanh tra năm 2010 đang được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới, do đó Thanh tra Ngành cần chuẩn bị tham mưu, xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức, hoạt động, chế độ của Thanh tra Ngành cho phù hợp.
- Về thực hiện một số hoạt động được giao bên cạnh hoạt động thanh tra:
Do biên chế, kinh phí ít và các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra còn phải thực nhiều nhiệm vụ khác bên cạnh hoạt động thanh tra, nên có nhiệm vụ chưa thể tập trung triển khai có hiệu quả như: việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ; việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ. Trên thực tế, các hoạt động này chưa được triển khai ở một số địa phương. Tại Thanh tra Bộ, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn mang tính hình thức, chủ yếu qua phiếu phản hồi của đối tượng thanh tra.
2.8.3. Nguyên nhân
- Chính phủ đặt ra những yêu cầu cấp bách trong cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tài chính công. Các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đề án giai đoạn 2013-2020 đặt ra đều phụ thuộc vào kết quả nhiệm vụ tăng cường biên chế nên khi không tăng biên chế thì các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, tổ chức bộ máy chỉ tập trung vào nguồn lực hiện có.
- Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra được ban hành phần nào hạn chế sự giám sát, thanh tra, kiểm tra nói chung, của ngành LĐTBXH nói riêng.
- Quy trình thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội chưa được xây dựng và thống nhất áp dụng chung trong toàn quốc do Luật Thanh tra chưa giao cho các bộ, ngành được ban hành quy trình thanh tra chuyên ngành riêng.
- Việc bố trí kinh phí cho hoạt động thanh tra cũng như đảm bảo thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2020 ở các địa phương chưa được quan tâm và kịp thời cấp cho các cơ quan Thanh tra Ngành.
- Sự chủ động của từng cơ quan chủ trì thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2020 chưa cao, sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện Đề án như giữa các bộ ngành hay bộ, ngành với Ủy ban nhân dân còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục.
- Nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là của một số lãnh đạo Sở LĐTBXH về vai trò, vị trí của thanh tra LĐTBXH chưa đúng với tầm quan trọng của công tác này để đặt ưu tiên trong bố trí nhân lực và kinh phí thực hiện.
3. Bối cảnh xây dựng đề án
- Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức và thành công tốt đẹp ngay đầu năm 2021, đã đề ra những chủ chương, đường lối, chiến lược mang tính bản lề cho cả một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống.
- Luật thanh tra sửa đổi và một loạt các luật chuyên ngành sửa đổi (Bộ luật lao động, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng….) đang tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH trong giai đoạn 2021-2025.
- Giai đoạn đầu thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA, những vấn đề tuân thủ pháp luật lao động bắt đầu được đặt ra đòi hỏi nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan có liên quan trong đó vai trò quan trọng là của thanh tra lao động.
- Thiên tai, dịch bệnh trong nước và trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, trong đó, công tác thanh tra ngành LĐTBXH bị tác động không nhỏ, năm 2020 là năm đầu chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, hơn 50% kế hoạch thanh tra của các tỉnh, thành phố đã phải dừng, huỷ bỏ không thực hiện được; kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cũng phải điều chỉnh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình dịch bệnh. Chính phủ nước ta đặt mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, thanh tra ngành LĐTBXH cũng cần chủ động trong tổ chức hoạt động để góp phần đạt được mục tiêu này.
4. Quan điểm, mục tiêu
4.1. Quan điểm
a) Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai kịp thời các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
b) Xây dựng cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH hoạt động có hiệu lực, hiệu quả dựa trên phương châm “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp”, từng bước được đổi mới phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH, trong điều kiện hội nhập hiện nay.
c) Nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt chức năng của cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH, phù hợp với quá trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chiến lược phát triển ngành Thanh tra, thích nghi với bối cảnh kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh trong nước và trên thế giới.
4.2. Mục tiêu
4.2.1. Mục tiêu chung
Thanh tra ngành LĐTBXH được nâng cao toàn diện về cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất; được đảm bảo hoạt động bởi các quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan; đổi mới cách thức triển khai hoạt động thanh tra, phương pháp thanh tra nhằm đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ thanh tra “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành và hội nhập quốc tế.

4.2.2. Mục tiêu cụ thể
Những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 cần đạt được là:
Thứ nhất: Hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được hoàn thiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động.
Thứ hai: Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được kiện toàn, đảm bảo sự độc lập với các chức năng khác của quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ ba: Đội ngũ thanh tra viên, công chức của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được đảm bảo về số lượng, đủ năng lực, trình độ để thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng chuyên nghiệp.
Thứ tư: Quy trình, phương pháp thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH được đổi mới và áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Thứ năm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH được tăng cường.
Thứ sáu: Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH hoạt động được trang cấp đủ, đáp ứng yêu cầu về tổ chức và hoạt động.
Thứ bảy: Vai trò, vị thế của cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được tăng cường trong nước và quốc tế. 
Thứ tám: Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra; đôn đốc, theo dõi, xử lý sau thanh tra được thực hiện thực chất, có chất lượng tốt.
5. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
5.1. Xây dựng văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành LĐTBXH 
- Xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với quy định của Luật Thanh tra sửa đổi và Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn Nghị định (nếu có).
- Nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ LĐTBXH quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 
- Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH.
- Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về sử dụng phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động (sửa đổi); phiếu tự kiểm tra lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Các văn bản pháp luật khác được rà soát và hoàn thiện
5.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH
Tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ: Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ; bố trí lại chức năng các phòng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 của Ngành.

Tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở: Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; không giao thêm chức năng khác ngoài chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức bộ máy của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục: Được tổ chức thành đơn vị độc lập.

Tổ chức thanh tra theo “Vùng” tại Thanh tra Bộ: Áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực (hiện nay chỉ áp dụng đối với lĩnh vực lao động) với mục đích tăng cường hướng dẫn, trao đổi thông tin với địa phương và tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo vùng; Thanh tra Sở LĐTBXH ở các địa phương TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai áp dụng phương thức quản lý này.
5.3. Tăng cường biên chế cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH theo quy định của pháp luật
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước để quyết định về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra thuộc lĩnh vực LĐTBXH và định mức biên chế cho cơ quan thanh tra Sở đảm bảo:

Trung bình một cơ quan thanh tra sở có ít nhất 07 biên chế, trong đó Thanh tra Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên số biên chế hiện tại; các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ có ít nhất 15 biên chế.

- Biên chế của cơ quan Thanh tra Bộ ít nhất 70 người.

- Biên chế công chức thanh tra của cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành ít nhất 07 người

Đảm bảo biên chế thanh tra ngành LĐTBXH cả nước đạt số lượng tối thiểu 600 người.

5.4. Đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH 
- Cập nhật, chỉnh sửa chương trình, tài liệu  bồi dưỡng, tập huấn cho thanh tra ngành LĐTBXH.
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý cơ quan thanh tra Ngành bao gồm Trưởng đoàn thanh tra.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn đạt chỉ tiêu: ít nhất 08 lớp hàng năm, đảm bảo một vị trí việc làm được bồi dưỡng ít nhất 01 lần/năm.


- Xây dựng, tổ chức báo cáo chuyên đề hàng năm theo nội dung công tác đã thực hiện trong năm để tổng kết, rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ trong đơn vị. Mở rộng phạm vi áp dụng báo cáo chuyên đề đến sở LĐTBXH, Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục đảm bảo, tại thanh tra Bộ ít nhất 14 chuyên đề/năm, tại Thanh tra sở, Tổng cục, Cục có chức năng thanh tra ít nhất 2 chuyên đề/năm.

5.5. Xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra và đổi mới phương pháp thanh tra 
- Nghiên cứu, xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra trong các lĩnh vực gồm:
Trình tự, thủ tục thanh tra lao động, an toàn vệ sinh lao động (trong đó có quy trình thanh tra trực tuyến).
Trình tự, thủ tục thanh tra lao động, an toàn vệ sinh lao động khu vực phi chính thức. 
Trình tự, thủ tục thanh tra lao động trẻ em khu vực phi chính thức.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp địa phương.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về giảm nghèo.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo trợ xã hội.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em.
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 
Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về việc làm.
Trình tự, thủ tục thanh tra lĩnh vực quản lý nhà nước khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH trong giai đoạn 2021-2025.
- Nghiên cứu xây dựng phiếu cung cấp thông tin trong các lĩnh vực để thu thập thông tin đối tượng thanh tra trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra.
-  Tổ chức chiến dịch thanh tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực ít nhất 01 chiến dịch/năm cấp toàn quốc; các địa phương căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước của mình có thể tổ chức chiến dịch thanh tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài chiến dịch do Bộ LĐTBXH phát động.
5.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra 
Xây dựng và áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin:

- Phần mềm quản lý cuộc thanh tra: Thanh tra Bộ có nhiệm vụ phát triển phần mềm này để áp dụng trong toàn quốc, trước tiên trong lĩnh vực lao động.

- Phần mềm báo cáo công tác thanh tra trực tuyến cho các Sở. 

- Phần mềm tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Phần mềm xử lý đơn thư áp dụng đến các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2022, các Sở LĐTBXH đến năm 2025.
- Xây dựng các ứng dụng khác để hướng dẫn tuân thủ pháp luật và tăng tính tương tác giữa cơ quan thanh tra và đối tượng thanh tra.
5.7. Trang cấp các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra Ngành
- 100% thanh tra viên được trang bị máy vi tính để bàn có kết nối internet; trang thiết bị làm việc đảm bảo đủ theo tiêu chuẩn.

- Đảm bảo ít nhất 02 máy tính xách tay kết nối internet/01 đoàn thanh tra khi đến làm việc với đối tượng thanh tra.

- Đảm bảo trang thiết bị để có thể làm việc trực tuyến, kết nối Thanh tra Bộ với các cơ quan thanh tra của ngành và đơn vị khác.
5.8. Tăng cường phối hợp trong và ngoài nước, củng cố vị thế, vai trò trong từng lĩnh vực.
- Xây dựng các báo cáo chuyên đề về tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực của Ngành hàng năm trong đó đề xuất các sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật. Gửi báo cáo đến các đơn vị tham mưu chính sách, pháp luật có liên quan để nghiên cứu trong quá trình tham mưu thực hiện các chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực LĐTBXH.
- Tiếp tục và đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức Lao động quốc tế; Tổ chức Quỹ nhi đồng liên hợp quốc; các dự án đã và đang hợp tác như Chương trình Better Work; Dự án ENHANCE.
- Tiếp tục tham gia các hoạt động trong khối ASEAN, tìm kiếm và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương.
- Phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong toàn quốc để thúc đẩy tình hình tuân thủ pháp luật lao động.
- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong công tác thanh tra chuyên ngành.
5.9. Tổ chức các hoạt động giám sát, theo dõi, xử lý sau thanh tra, áp dụng khoa học, công nghệ trong công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, theo dõi, xử lý sau thanh tra.
- Hoạt động giám sát giúp phát hiện và kiểm soát được việc chấp hành pháp luật của các đoàn thanh tra và bảo đảm sự liêm chính của các cán bộ thanh tra. Trong điều kiện không thể bố trí nhân lực và kinh phí giám sát trực tiếp hoạt động đoàn thanh tra thì cần phải ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động này có hiệu quả.
- Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện gắn ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỉ lệ đối tượng chấp hành kết luận thanh tra. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả trong công tác theo dõi, đôn đốc. 
5.10. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp đối với các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành
- Tổ chức thực hiện các chiến dịch thanh tra lao động theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều vi phạm pháp luật lao động.

- Tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo, các kênh hỏi đáp trực tuyến hoặc qua thư điện tử để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách thức nhằm tuân thủ pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đến người dân và doanh nghiệp.

5.11. Tăng cường đội ngũ cộng tác viên thanh tra
Phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm thiết lập đội ngũ cộng tác viên thanh tra thường xuyên, có tính đến đội ngũ cán bộ có chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đội ngũ viên chức, nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ tại các Tập đoàn, Tổng công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp thanh tra chuyên ngành cho đội ngũ này.

5.12. Tăng cường kinh phí cho hoạt động thanh tra 
Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính để bố trí kinh phí hoạt động cho các cơ quan thanh tra và kinh phí để tăng cường năng lực đội ngũ thanh tra viên toàn Ngành.
5.13. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng theo vùng trong cả nước để phát hiện điển hình tiên tiến và nhân rộng; động viên, khen thưởng kịp thời đối với công chức, thanh tra viên ngành LĐTBXH về vật chất, tinh thần; tôn vinh, đề cao những công chức, thanh tra viên, đơn vị thanh tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích tốt, kiến nghị đột phá trong công tác thanh tra; xây dựng tấm gương, điển hình tiên tiến trong thanh tra ngành LĐTBXH.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ cụ thể và tiến độ thực hiện đề án

Nhiệm vụ cụ thể và tiến độ thực hiện tương ứng theo bảng đính kèm Đề án.

2. Phân công tổ chức thực hiện đề án
2.1. Bộ LĐTBXH
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”.
Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Thanh tra chính phủ trong việc tăng cường biên chế cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH; nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thanh tra ngành LĐTBXH; Xây dựng, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thanh tra ngành LĐTBXH; giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án.
2.2. Thanh tra Chính phủ
Phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho công chức thanh tra ngành LĐTBXH.
2.3. Bộ Nội vụ

Phối hợp với Bộ LĐTBXH và Thanh tra Chính phủ trong việc tăng cường, đảm bảo biên chế cũng như chế độ, chính sách cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH.

2.4. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH, huy động, bố trí các nguồn vốn đầu tư trong nước, vốn viện trợ và các nguồn vốn khác để thực hiện Đề án.
Bố trí kinh phí cho các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Đề án.
2.5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương.
Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung giải pháp của Đề án trên địa bàn.
Bố trí ngân sách, nhân lực thực hiện Đề án.
2.6. Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phối hợp với các Sở, ban, ngành ở địa phương, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.
3. Kinh phí thực hiện dề án
Kinh phí thực hiện đề án do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí huy động. Tổng kinh phí thực hiện đề án theo phụ lục đính kèm.
Việc bố trí kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


	STT
	NỘI DUNG NHIỆM VỤ
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
	SẢN PHẨM

	I.
	Xây dựng văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành LĐTBXH
	
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với quy định của Luật Thanh tra sửa đổi
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND tỉnh/tp
	2022
	Nghị định

	2
	Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn Nghị định (nếu có)
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Thông tư

	
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ LĐTBXH quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Thông tư

	4
	Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Thông tư

	5
	Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về sử dụng phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động (sửa đổi); phiếu tự kiểm tra lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Bộ LĐTBXH
	
	2023
	Thông tư

	6
	Các văn bản pháp luật khác được rà soát và hoàn thiện
	Bộ LĐTBXH
	
	
	

	II.
	Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH
	
	
	
	

	1
	Tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành
	Bộ LĐTBXH; UBND tỉnh, thành phố
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Quyết định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

	2
	Tổ chức thanh tra theo “Vùng”
	Bộ LĐTBXH
	
	2023
	Quyết định của Bộ trưởng

	III.
	 Tăng cường biên chế cho các cơ  quan thanh tra ngành LĐTBXH theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1
	 Biên chế thanh tra tại Bộ     LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Quyết định của Bộ trưởng

	2
	Biên chế cho thanh tra tại Sở LĐTBXH
	UBND tỉnh, thành phố
	Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ; 
	2022
	Quyết định của UBND

	IV
	Đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH
	
	
	
	

	1
	Cập nhật xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng
	Bộ LĐTBXH
	
	2022
	Chương trình, Tài liệu

	2
	Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng
	Bộ LĐTBXH
	
	Cả giai đoạn
	Lớp tập huấn, bồi dưỡng

	3
	Tổ chức báo cáo chuyên đề 
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	Cả giai đoạn
	Báo cáo chuyên đề

	V
	Xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra và đổi mới phương pháp thanh tra
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra trong các lĩnh vực
	Bộ LĐTBXH
	
	2022
	Quy trình thanh tra

	2
	Nghiên cứu xây dựng phiếu cung cấp thông tin trong các lĩnh vực để thu thập thông tin đối tượng thanh tra trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra
	Bộ LĐTBXH
	
	2022
	Phiếu cung cấp thông tin

	3
	Tổ chức chiến dịch thanh tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực
	Bộ LĐTBXH
	Cơ quan
 3 bên
	Cả  giai đoạn
	Chiến dịch

	VI
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra
	
	
	
	

	1
	Các phần mềm phục vụ công tác thanh tra
	Bộ LĐTBXH
	
	2021-2025
	Phần mềm 
ứng dụng

	2
	Các phần mềm phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý thư đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Bộ LĐTBXH; 
	Sở LĐTBXH
	2021-2025
	Phần mềm 
ứng dụng

	3
	Phần mềm quản lý công tác phòng chống, tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập 
	Bộ LĐTBXH
	
	2021-2025
	Phần mềm 
ứng dụng

	4
	Phần mềm hướng dẫn tuân thủ
	Bộ LĐTBXH
	Sở LĐTBXH
	2021-2025
	Phần mềm 
ứng dụng

	VII
	Trang cấp các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra Ngành
	
	
	
	

	
	Danh mục thiết bị cần bổ sung, trang cấp
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH 
	
	2021-2025
	Thiết bị được trang cấp

	VIII
	Tăng cường phối hợp trong và ngoài nước, củng cố vị thế, vai trò trong từng lĩnh vực
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Số kiến nghị được tiếp thu

	
	- Tiếp tục và đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức Lao động quốc tế; Tổ chức Quỹ nhi đồng liên hợp quốc; các dự án đã và đang hợp tác như Chương trình Better Work; Dự án ENHANCE.

- Tiếp tục tham gia các hoạt động trong khối ASEAN, tìm kiếm và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương.
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Các dự án 
hợp tác

	XIX
	Tổ chức các hoạt động giám sát, theo dõi, xử lý sau thanh tra
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Số đoàn thanh tra được giám sát, số kết luận được theo dõi

	X
	Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp đối với các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Hội thảo, 
hội nghị; 
bài báo, 
phóng sự, 
tờ rơi

	XI
	
Tăng cường đội ngũ cộng tác viên thanh tra


	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Số cộng tác viên thanh tra 

	Đơn vị
	Năm
2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Thanh tra Bộ
	55
	54
	53
	55
	53
	53
	54
	53

	Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
	4
	4
	4
	5
	6
	6
	6
	6

	Cục Quản lý lao động ngoài nước
	4
	4
	4
	4
	4
	4 
	3 
	4

	Cục An toàn 
lao động
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5 
	5

	Sở LĐTBXH
	411
	431
	430
	418
	404
	395
	395
	388

	Toàn quốc
	474
	493
	491
	482
	467
	463
	463
	 456



Số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội
(Giai đoạn 2013-2020)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra
của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Thanh tra Bộ

- Trình độ chuyên môn: 50/53 người có trình độ đại học, trong đó có 27 thạc sĩ, 03 người có trình độ dưới đại học (tạp vụ, lái xe)
- Ngạch thanh tra/công chức: 03 thanh tra viên cao cấp, 28 thanh tra viên chính, 17 thanh tra viên, 01 chuyên viên chính, 01 chuyên viên và 03 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

2. Thanh tra Sở
- Trình độ chuyên môn: 307/388 người trình độ đại học, trong đó có 74 thạc sỹ; 07/388 người có trình độ dưới đại học (trong đó có 04 lái xe, tạp vụ).

- Ngạch thanh tra/công chức: 66 thanh tra viên chính, 246 thanh tra viên, 01 chuyên viên cao cấp, 05 chuyên viên chính, 63 chuyên viên và 07 công chức giữ ngạch khác.

3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

3.1. Tại Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

- Trình độ chuyên môn: 06/06 người có trình độ đại học, trong đó có 04 thạc sĩ.

- Nghiệp vụ thanh tra: 06/06 đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

3.2. Tại phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước

- Trình độ chuyên môn: 04/04 người có trình độ đại học, trong đó có 03 thạc sĩ.

- Nghiệp vụ thanh tra: 04/04 đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

3.3. Tại phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục An toàn lao động

- Trình độ chuyên môn: 05/05 người có trình độ đại học, trong đó có 04 thạc sĩ.
- Nghiệp vụ thanh tra: 05/05 người đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

Tổng hợp trang thiết bị

của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

I. Về trang thiết bị văn phòng


1. Thanh tra Bộ: 

Được trang bị 54 máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, 01 máy phô tô, 23 máy in, 03 máy scan, 01 máy chiếu.
2. Thanh tra Sở

Được trang bị 357 máy tính để bàn, 161 máy tính xách tay, 217 máy in, 8 máy photocopy, 14 máy chiếu, 04 máy fax, 20 máy scan.
3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
3.1. Tại Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Được trang bị 06 máy tính để bàn, 03 máy tính xách tay, 01 máy in.
3.2. Tại Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước

Được trang bị 04 máy tính để bàn, 01 máy tính xách tay, 02 máy in.
3.3. Tại Vụ Pháp chế - Thanh tra, Cục An toàn lao động

Được trang bị 05 máy tính để bàn, 01 máy in, 01 máy chiếu.
II. Về trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng
1. Thanh tra Bộ: Được trang bị 01 máy ảnh, 01 máy ghi âm.
2. Thanh tra Sở

Được trang bị 41 máy ảnh, 17 máy camera, 31 máy ghi âm, 21 máy đo nồng độ bụi, 19 máy đo độ rung, 28 máy đo độ ồn, 28 máy đo cường độ ánh sáng, 05 máy đo độ dày vật liệu xây dựng.
3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ thanh tra (Vụ Pháp chế - Thanh tra tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, phòng Pháp chế - Thanh tra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động) chưa được trang bị kỹ thuật chuyên dùng.
III. Về phương tiện đi lại
1. Thanh tra Bộ: Được trang bị 01 ô tô.

2. Thanh tra Sở và các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động: Sử dụng chung phương tiện đi lại tại Sở, tổng cục và cục.
DỰ THẢO








� Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030


� Năm 2013 là 471 người.


� Không bao gồm số lượng công chức thanh tra chuyên ngành và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (tạp vụ, lái xe,…)


�Số liệu năm 2019 của Tổng cục Thống kê


�Số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục người có công


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục người có công


� Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Bộ LĐTBXH


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội


� Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội


� Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam


� Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam





� Bao gồm 07 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (tạp vụ, lái xe,…)





